Kinh nghiệm giảng dạy môn Toán: Vận dụng tính đơn điệu của Hàm số vào giải các bài toán về phương trình – bất phương trình
​​​​=========================================================================================

PHẦN I - MỞ ĐẦU
(((
1) Lý do chọn đề tài

 
Hàm số là một trong những khái niệm cơ bản của toán học nói chung và  chương trình toán phổ thông nói riêng. Quan điểm hàm số cần được quán triệt trong toàn bộ chương trình toán ở trường trung học phổ thông. Các bài toán khó về hàm số, phương trình, bất phương trình  thường có mặt trong các kỳ thi đại học, cao đẳng, thi học sinh giỏi các cấp... Lý thuyết về hàm số, phương trình, bất phương trình và hệ phương trình được trình bày khá rõ ràng trong SGK Đại số lớp 10 của nhà xuất bản Giáo dục và một số sách tham khảo khác.


Toán học nói chung  và Hàm số nói riêng có nhiều ứng dụng rất quan trọng trong đời sống cũng như trong các ngành khoa học khác. SGK Đại số lớp 10 của nhà xuất bản Giáo dục đã trình bày rất rõ về định nghĩa và các tính chất của hàm số; phương trình ; bất phương trình và hệ phương trình. Để giúp học sinh THPT, đặc biệt là học sinh lớp 12, có thể tìm hiểu sâu hơn về hàm số và ứng dụng của nó  làm cơ sở để tham gia các kỳ thi cuối cấp cũng như ứng dụng trong thực tế cuộc sống, trong phạm vi đề tài sáng kiến kinh nghiệm của mình tôi xin trình bày một ứng dụng của hàm số vào việc giải các bài toán về phương trình - bất phương trình: 
 
Vận dụng tính đơn điệu của Hàm số vào việc giải các bài toán về  phương trình -  bất phương trình.

 
Đây là một vấn đề được nhiều giáo viên và học sinh rất quan tâm và yêu thích. Bằng kinh nghiệm của bản thân trong nhiều năm giảng dạy, tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm trong việc khai thác những ứng dụng của tính đơn điệu của hàm số trong giải toán. Trong phạm vi đề tài của mình tôi chỉ xin nêu ra một số ứng dụng của tính đơn điệu của hàm số trong việc giải  một số bài toán điển hình về phương trình – bất phương trình trong chương trình cũng như trong các đề thi mà một số đáp án được giải bằng phương pháp khác.
2) Mục đích nghiên cứu

         Xây dựng một hệ thống bài tập đa dạng có sử dụng tính đơn điệu của hàm số nhằm rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo và kĩ năng giải toán cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học.

3) Nhiệm vụ nghiên cứu

Nghiên cứu  và đưa ra một phương pháp giải toán dựa trên ứng dụng tính đơn điệu của hàm số.
4) Phương pháp nghiên cứu

· Nghiên cứu lý luận: Nghiên cứu sách, báo, tạp chí, tài liệu về các vấn đề liên quan đến đề tài

·  Phương pháp quan sát điều tra: Tìm hiểu việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong việc vận dụng tính đơn điệu của hàm số để giải toán

· Phương pháp thực nghiệm sư phạm
5) Bố cục đề tài

Ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, sáng kiến kinh nghiệm gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

         Chương 2: Vận dụng tính đơn điệu của hàm số vào việc giải các bài toán  

                              về phương trình – bất phương trình          
Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 
PHẦN II – NỘI DUNG
VẬN DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH
CHƯƠNG I – CƠ SỞ LÝ THUYẾT
( SGK Đại số 10 đã định nghĩa phương trình và bất phương trình một ẩn như sau:

 
Cho hai hàm số: f(x) với tập xác định Df , g(x) với tập xác định Dy. Đặt 
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Khi đó ta nói rằng mệnh đề chứa biến dạng  f(x) = g(x) gọi là một phương trình (f(x) > g(x) là một bất phương trình) một ẩn, x gọi là ẩn số( hay ẩn) của phương trình .

Số thực a được gọi là một nghiệm của phương trình  (bất phương trình), D là tập xác định của phương trình (bất phương trình).

Giải phương trình ( bất phương trình ) là tìm tất cả các nghiệm của nó. Định nghĩa trên đây nêu lên mối quan hệ hữu cơ giữa các khái niệm hàm số, phương trình và bất phương trình. 

 
( Tính đơn điệu của hàm số: 
a.Định nghĩa:


- Hàm số f được gọi là đồng biến ( tăng ) trên khoảng (a;b) khi và chỉ khi 
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- Hàm số f được gọi là nghịch biến ( giảm ) trên khoảng (a;b) khi và chỉ khi 
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b.Tính chất:

 
Tính chất 1:
 
Nếu hàm số f chỉ đồng biến ( hoặc nghịch biến ) trên khoảng (a;b) thì 
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 ( suy ra từ định nghĩa ).

 
Tính chất 2:

 
Nếu hàm số f chỉ đồng biến ( hoặc nghịch biến ) trên khoảng (a;b) thì phương trình 
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 có không quá một nghiệm trong khoảng (a;b).

Chứng minh:

· Trường hợp hàm số f  đồng biến trong khoảng (a;b)

 
Giả sử có hai số 
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. Điều (*) này gặp phải mâu thuẩn, vì 
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 (do hàm số f  tăng trong khoảng (a;b)). 

· Trường hợp hàm số  f  nghịch biến  trong khoảng (a;b).

 
Lập luận tương tự a) , ta cũng gặp mâu thuẫn.


Vậy phương trình f(x) = 0  không thể có nhiều hơn một nghiệm trên khoảng (a;b).

CHƯƠNG II – VẬN DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀO VIỆC GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH

A - VẬN DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀO VIỆC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Ví dụ 1: Giải phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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  Phương trình đã cho tương đương với: 
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Đặt 
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, ta có: f(x) liên tục trên 
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Suy ra hàm số f(x) luôn đồng biến trên (8; 13). Mà f(12) = 5, nên phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm x = 12.

Ví dụ 2: Giải phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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, thấy hàm số f(x) liên tục trên 
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. Như vậy, f(x) là hàm số luôn đồng biến trên 
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, mà f(1/2) = 1 nên phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm x = ½.
Ví dụ 3: Giải bất phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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, thấy hàm số liên tục trên 
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, chứng tỏ hàm số f(x) luôn đồng biến trên 
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   Vậy nghiệm bất phương trình đã cho là x > 0.

· Nhận xét: Ta nhận thấy ở 3 ví dụ trên, bằng cách sử dụng phương pháp hàm số ta thu được lời giải rất ngắn gọn, khoa học. Nếu sử dụng các phương pháp biến đổi tương đương để giải thì lời giải sẽ phức tạp hơn nhiều.

Ví dụ 4: Giải phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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Suy ra, hàm số y = f(x) đồng biến trên 
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, mà f(-1) = 0 nên phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm x = -1.
Ví dụ 5: Giải phương trình: 
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Lời giải: Phương trình (2) tương đương với:  
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· Nếu 
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, khi đó phương trình vô nghiệm.

· Nếu   
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 , khi đó ta có: f(x) là hàm số liên tục trên 
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Suy ra, hàm số f(x) đồng biến trên 
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. Mà f(1) = 0, suy ra phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm là x = 1.

Ví dụ 6: Giải phương trình: 
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Lời giải: Đặt 
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, khi đó phương trình (6) trở thành: 
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  Thấy hàm số f(t) liên tục trên 
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, suy ra hàm số f(t) luôn đồng biến trên 
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có duy nhất một nghiệm t = 3. Khi đó phương trình (6) trở thành: 
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là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.
· Nhận xét: Ta nhận thấy ở  ví dụ 4, 5, 6 ở trên, là các bài toán loại bất quy tắc, nếu sử dụng phương pháp biến đổi tương đương thì sẽ rất khó khăn để có thể giải  được bài toán. Trong khi đó, nếu sử dụng phương pháp hàm số một cách khéo léo thì ta sẽ có lời giải rất đẹp, điều đó thể hiện thế mạnh của việc vận dụng phương pháp hàm số vào giải toán. Ví dụ sau lại thể hiện một cách khai thác khác ứng dụng của hàm số:
Ví dụ 7: Giải phương trình: 
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Lời giải: Phương trình tương đương với: 
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Ta thấy hàm số 
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 liên tục trên R và 
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nên hàm số f(t) luôn đồng biến trên R. Ta có:

Phương trình (7’) 
[image: image53.wmf](
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 Vậy x = 1/5 là nghiệm duy nhất của phương trình. 
Ví dụ 8: Giải bất phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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Phương trình tương đương với: 
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  Ta thấy hàm số 
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 nên hàm số f(t) luôn đồng biến trên 
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Khi đó,  bất phương trình (8’) 
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   Kết hợp điều kiện, ta được nghiệm bất phương trình đã cho là: 
[image: image63.wmf](
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· Nhận xét: Ở  ví dụ 7, 8 ở trên, ta sử dụng phương pháp hàm đại diện bằng cách làm xuất hiện những dạng thức giống nhau ở hai vế phương trình, bất phương trình, khi đó sử dụng các tính chất của hàm số đơn điệu ta sẽ có lời giải rất ngắn gọn. Lời giải này ưu việt hơn rất nhiều so với việc sử dụng phương pháp khác để giải.                           Tuy nhiên, khi sử dụng phương pháp này ta cần lưu ý điều kiện để áp dụng tính chất 1 đã nêu trong phần cơ sở lý thuyết để không mắc sai lầm. Vấn đề này tôi sẽ đề cập cụ thể ở phần hệ phương trình, hệ bất phương trình.
Ví dụ 9: Giải phương trình: 
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Lời giải: Phương trình (9) tương đương với: 
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  Ta thấy hàm số 
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liên tục trên R và có 
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Nên hàm số f(t) luôn đồng biến trên R, mà f(1) = 5 nên phương trình đã cho có duy nhất một nghiệm là x = 1.

Ví dụ 10: Giải bất phương trình: 
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Lời giải: Bất phương trình tương đương với: 
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Ta thấy hàm số 
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 nên hàm số f(t) luôn nghịch biến trên R. Mà f(2) = 1, nên  bất phương trình (10’) 
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Ví dụ 11: Giải phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện: x > -1.

    Phương trình (11) tương đương với: 
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 nên hàm số f(x) luôn đồng biến trên 
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. Mà f(1) =2, suy ra phương trình đãcho có nghiệm duy nhất là x = 1. 

Ví dụ 12: Giải bất phương trình: 
[image: image79.wmf]3

32

3log(1)2log

xxx

++>

                   (12)                                                        

Lời giải: Điều kiện: x > 0.
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     Bất phương trình (12) trở thành: 
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 suy ra f(t) là hàm số nghịch biến trên R, mà f(6) = 1 nên bất phương trình (12’) 
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 là nghiệm bất phương trình.
 Ví dụ13: Giải phương trình: 
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Lời giải: Điều kiện 
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Vì vậy, 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: 
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Ví dụ 14 :Giải phương trình: 
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 Lời giải:     


 
Đặt 
[image: image97.wmf]3

3

2

6

;

1

1

2

4

³

+

+

=

³

+

=

x

x

v

x

u


[image: image98.wmf]
 Ta có (14)
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Xét hàm số: 
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      Suy ra, hàm số f(t) luôn đồng biến trên 
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Đặt 
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Với 
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Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: 
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Ví dụ 15: Giải bất phương trình 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image108.wmf]2

sin

cos2

6

2

3log20130

3

x

x

æö

+-³

ç÷

èø

                (15)
 Lời giải: Ta có: 
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Hàm số 
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Mà   
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, suy ra bất phương trình đã cho vô nghiệm.
· Nhận xét: Từ ví dụ 9 đến ví dụ 15, là các phương trình, bất phương trình mũ và logarit. Ta nhận thấy việc sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải các bài toán đó rất gọn gàng và đẹp. Hơn nữa, có nhiều bài toán không thể sử dụng được phương pháp khác để giải. Điều đó khẳng định rằng, phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải toán là một phương pháp không thể thiếu với mỗi học sinh khi ôn tập để chuẩn bị cho các kì thi lớn như kì thi học sinh giỏi khối 12 hay kì thi đại học.
B - VẬN DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀO VIỆC GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH- HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

Ví dụ 1: Giải hệ bất phương trình: 
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Lời giải:    Hệ bất phương trình tương đương với 
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Ta có f(x) là hàm số liên tục trên R.   
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Vậy nghiệm hệ phương trình là 
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Ví dụ 2: Giải hệ phương trình: 
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Lời giải:   

              Từ phương trình (*2) ta có: 
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Xét hàm số 
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Suy ra, f(t) là hàm số nghịch biến trên  
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, vì vậy phương trình (*1) tương đương với x = y, ta có hệ: 
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  là nghiệm hệ đã cho.           
Ví dụ 3 : Giải hệ phương trình: 
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Lời giải:
Ta có (*) 
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Vậy hệ đã cho có 3 nghiệm: 
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Ví dụ 4: Giải hệ phương trình: 
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Lời giải:   Điều kiện: 
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Ta có phương trình (*’) 
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 Với điều kiện 
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Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:
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   Vậy, nghiệm hệ đã cho là: 
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Ví dụ 5: Giải hệ phương trình: 
[image: image150.wmf](

)

54106

2

(*)

4586**

xxyyy

xy

ì

+=+

ï

í

+++=

ï

î

                 (5)                                    

Lời giải:   Hiển nhiên 
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Xét hàm số 
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Suy ra f(t) là hàm số luôn đồng biến trên R. Vậy phương trình (***) tương đương với 
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  Xét hàm số 
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, suy ra g(x) luôn nghịch biến trên 
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Ví dụ 6: Giải hệ phương trình: 
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    ( Đề thi Học sinh giỏi thành phố Hà Nội – năm học 2012 - 2013)                                     

Lời giải: Thấy x = 0 không phải là nghiệm hệ nên ta có hệ tương đương với:
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Xét hàm 
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, ta có bảng biến thiên: 
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Nhìn bảng biến thiên ta thấy: 
[image: image174.wmf](

)

2

27

1

y

fy

y

=-

é

=Û

ê

=

ë

. Vậy hệ đã cho có hai nghiệm là: 
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Ví dụ 7: Giải hệ phương trình: 
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                      (7)

Lời giải:

Xét hàm số : 
[image: image177.wmf]t

t

t

t

f

+

+

=

2

3

)

(

, với 
[image: image178.wmf]R

t

Î

. Khi đó:




(6) 
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Ta có : 
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Î

"

>

+

+

=

R

t

t

t

t

f

,

0

1

2

2

3

)

(

'

 hàm số f(t) đồng biến trên R.

· Nếu x < y thì f(x) < f(y)
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y

z

y

x

f

z

f

x

z

x

z

<

Û

+

<

+

Þ

<

Þ

<

Û

+

<

+

Û

1

2

1

2

)

(

)

(

1

2

1

2

.


Từ đó, suy ra: 
[image: image182.wmf]x
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· Nếu y < x thì f(y) < f(x) 
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Từ đó, suy ra: 
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Do đó , hệ chỉ có thể có nghiệm x = y = z .


Thế vào hệ ta được:  
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là : (1;1;1) hoặc ( -1;-1;-1).
Ví dụ 8: Giải phương trình: 
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Lời giải: Đặt 
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. Mặt khác theo bài ra ta có:  
[image: image188.wmf].

 Vậy ta có hệ:
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     Xét hàm số 
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    + Nếu: 
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  Vậy, hệ chỉ có nghiệm x = y = z, thay vào hệ ta có:
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Kết luận, nghiệm phương trình đã cho là x = 2.


( Chú ý: Khi hướng dẫn cho học sinh phương pháp hàm đại diện cần đặc biệt lưu ý sự liên tục của hàm số đặc trưng trên tập xác định của chúng.


Chẳng hạn đối với bài toán: 


Giải hệ phương trình: 
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 (I)  (Đề thi ĐH khối A năm 2003)

Rất nhiều học sinh giải bài toán theo hướng :


Đặt 
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 nên f(x) = f(y) => x = y rồi thế vào phương trình còn lại trong hệ đề giải. Đây là một sai lầm thường mắc phải của các em học sinh khi sử dụng phương pháp này, bởi vì hàm số 
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 chỉ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định 
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  chứ không phải luôn đồng biến trên R và hàm số f(t) gián đoạn tại t = 0.
     Hay với bài toán: Giải hệ 
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, rất nhiều học sinh áp dụng cách giải như ví dụ 7, ví dụ 8 bằng cách làm như sau:
 Hệ tương đương với 
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, thấy nếu (x; y; z) là nghiệm của hệ thì phải có x, y, z đều khác 
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       Xét hàm 
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 nên f(t) luôn đồng biến, rồi chứng minh như ví dụ 6 suy ra x = y = z = -1 là nghiệm duy nhất của hệ. Đây là một sai lầm giống như bài toán đã nêu trên, vì hàm số 
[image: image207.wmf](

)

3

2

3

13

tt

ft

t

-

=

-

 có 
[image: image208.wmf](

)

(

)

(

)

2

2

2

2

31

'0

13

t

ft

t

+

=³

-

nhưng hàm f(t) lại gián đoạn tại t = 
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Ghi nhớ: Với
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)  và y = f(x) liên tục trên (a;b) thì trên (a; b) ta có:
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C- VẬN DỤNG TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ VÀO VIỆC GIẢI VÀ BIỆN LUẬN CÁC BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ
Ví dụ 1: Xác định a để bất phương trình sau có nghiệm:
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Lời giải: Điều kiện: 
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Ta thấy, khi 
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Xét 
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Như vậy, để bất phương trình đã cho có nghiệm cần 
[image: image223.wmf]3.

a

³


Ví dụ 2: Xác định m để phương trình sau có nghiệm:
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Lời giải: Đặt 
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Mặt khác:  
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Và hàm số f(x) liên tục trên R, nên ta có: 
[image: image231.wmf](
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Vậy, phương trình f(x) = m có nghiệm khi và chỉ khi -1 < m < 1.

Ví dụ 3: Xác định các giá trị của tham số m để phương trình sau có nghiệm:
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Lời giải: Điều kiện: 
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Cách 1: Đặt 
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Có 
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Như vậy, hàm số f(x) luôn nghịch biến trên 
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Suy ra: 
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               Vậy, phương trình f(x) = m có nghiệm 
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Cách 2:  Đặt  
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, khi đó hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi hệ sau có nghiệm: 
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Thay (*1) vào (*2) , ta có: 
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 Suy ra, g(v) là hàm số đồng biến trên 
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     Để g(v) = 1 có nghiệm 
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Ví dụ 4: Tìm giá trị lớn nhất của tham số m sao cho bất phương trình sau nghiệm đúng 
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Lời giải:  Có bất phương trình đã cho tương đương với: 
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Thấy bất phương trình (4’) luôn nhận x = 0 là nghiệm với mọi m.

Xét với mọi x < 0, bất phương trình (4’) tương đương với: 
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 và f(x) liên tục trên 
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 Như vậy, để 
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Ví dụ 5: Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi 
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Lời giải: Có 
            
[image: image263.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

55223322

22

sinossinxcossinxcossinx.cossinxcos

sinxcos1sinx.cossinx.cos

xcxxxxx

xxx

+=++-+

=+--


 Vậy, bất phương trình (5) tương đương với:         
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Vì 
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nên sinx + cosx > 0, do đó bất phương trình tương đương với: 
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Đặt t = sin2x, vì 
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                 Để bất phương trình 
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     Vậy 
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[image: image278.wmf]0;

4

x

p

éù

Î

êú

ëû

.

Ví dụ 6:   Tìm m để hệ sau có nghiệm duy nhất: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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, hệ (6) trở thành:  
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Hệ đã cho có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi bất phương trình 
[image: image283.wmf](
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 có duy nhất một nghiệm 
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Nhìn vào bảng biến thiên, ta thấy bất phương trình 
[image: image288.wmf](
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, có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi m = ½, và khi đó nghiệm hệ là x = y = ¼.
Ví dụ 7:   Tìm m để hệ sau có nghiệm: 
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Lời giải: Điều kiện: 
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Trừ vế với vế của (1) cho (2), ta được: 
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Xét hàm số: 
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. Thấy hàm số liên tục trên TXĐ và
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 nên hàm số f(t) luôn đồng biến trên 
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Xét hàm số: 
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Tính được: g(-1) = g(3) = 2; 
[image: image299.wmf](
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        Vậy hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi 
[image: image300.wmf]2;22

m

éù

Î

ëû

.

Ví dụ 8:  Cho 
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Lời giải: Ta có: 
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Đặt 
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Bảng biến thiên: 
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Vậy 
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Ví dụ 9:  Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt: 
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Lời giải: Phương trình (9) 
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Xét hàm số 
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  Có f(x) liên tục trên R và 
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, ta có bảng biến thiên:
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Nhìn bảng biến thiên, ta thấy phương trình 
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có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi:
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      Vậy , phương trình (9) có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi: -1< m < 0.

Ví dụ 10:  Giải và biện luận phương trình: 
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Lời giải: Phương trình tương đương với: 
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Xét hàm số 
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, suy ra f(t) là một hàm số luôn đồng biến trên R. Khi đó phương trình (10’) tương đương với: 
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 Giải phương trình (10”) có: 
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    Trường hợp 1: 
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, khi đó phương trình (10”) vô nghiệm nên phương trình (10) vô nghiệm.

    Trường hợp 2: 
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, khi đó phương trình (10’’) có nghiệm kép, cụ thể:

· Khi m = 0 thì phương trình (10’’) có nghiệm duy nhất: x = 0 nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = 0.
· Khi m = 1 thì phương trình (10’’) có nghiệm duy nhất: x = -1 nên phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -1.
  Trường hợp 3: 
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, khi đó phương trình (10”) có hai nghiệm phân biệt: 
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, đây cũng là 2 nghiệm của phương trình đã cho.
Ví dụ 11:  Tìm m để hệ sau có 2 nghiệm phân biệt: 
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Lời giải: Điều kiện: x > 1.

   BPT (*1) 
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Kết hợp điều kiện, ta được: 1 < x < 3.
   Xét phương trình (*2), ta thấy: 
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, khi đó phương trình (*2’) trở thành:  
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   Ta thấy, nghiệm bất phương trình (*1) là 
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. Ta có, f’(x) = 2x – 2 nên f’(x) = 0 khi và chỉ khi x = 1, ta có bảng biến thiên: 
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              Nhìn bảng biến thiên ta thấy: 4 < f(x) < 8, với mọi 
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 Suy ra: 2 < t < 3, khi 
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. Và hơn nữa, với mỗi giá trị của t thỏa mãn    2 < t < 3 chỉ cho duy nhất một giá trị 
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 tương ứng. Do đó, yêu  cầu bài toán tương   với việc tìm m để phương trình g(t) = m có hai nghiệm phân biệt thuộc (2; 3).
            Xét 
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  Nhìn bảng biến thiên, ta thấy phương trình g(t) = m có hai nghiệm phân 
  biệt khi và chỉ khi:     
[image: image358.wmf]25
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      Vậy, hệ đã cho có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 
[image: image359.wmf]25
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 < m < -6.
· Nhận xét: Từ những ví dụ nêu ra ở trên, cho chúng ta thấy ứng dụng rộng lớn của phương pháp sử dụng tính đơn điệu của hàm số trong việc giải và biện luận các bài toán về phương trình, bất phương trình và các dạng hệ phương trình khác nhau. Đây là một dạng toán thường xuyên xuất hiện ở các đề thi học sinh giỏi và đề thi đại học. Vì vậy, việc trang bị cho các em học sinh khá giỏi phương pháp này là điều cần thiết.
CHƯƠNG III – THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

I – Mục đích, nội dung

1) Mục đích: Kiểm tra sự tiến bộ của học sinh trong việc vận dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình sau khi được học về phương pháp này.

2) Nhiệm vụ: Biên soạn giáo án thực nghiệm, dạy thử nghiệm và đánh giá chất lượng hiệu quả sau quá trình học tập.

II – Tổ chức thực nghiệm

Trong quá trình giảng dạy tại các lớp chọn và bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường THPT Đống Đa trong những năm qua, tôi đã đưa nội dung Vận dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải các bài toán về phương trình, bất phương trình vào giảng dạy. Đa số học sinh tích cực, chủ động tham gia giờ học với sự hứng thú, say mê.
III – Kết quả thực nghiệm


Sau mỗi khóa giảng, tôi nhận thấy đa số học sinh hiểu, nắm vững phương pháp và vận dụng tốt phương pháp trong quá trình giải các bài tập về phương trình, bất phương trình và đạt kết quả khá tốt. Điều đó đã giúp học sinh tự tin hơn, sự linh hoạt mềm dẻo trong tư duy tốt hơn. Học sinh đã đạt kết quả khá tốt trong quá trình ôn tập và tham gia các kì thi lớn như kì thi học sinh giỏi cấp trường, cấp cụm, cấp thành phố và cả trong kì thi đại học. 

PHẦN III – KẾT LUẬN
 
 Nói về ứng dụng các tính chất của hàm số không chỉ có các ứng dụng tôi đã trình bày trong đề tài này, mà ứng dụng của nó là vô cùng rộng lớn. Tuy nhiên với khuôn khổ của đề tài cũng như tính thực tiễn của nó tôi chỉ nêu ra một ứng dụng trên.

 
Trong những năm qua tôi đã vận dụng phương pháp trên cho đối tượng học sinh khá giỏi của trường THPT Đống Đa trong các đợt bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi đại học, cao đẳng và thấy rằng học sinh tiếp thu tương đối chủ động ; đa số học sinh hiểu và vận dụng tốt trong quá trình giải các dạng bài tập ở trên. Ngoài ra, phương pháp này còn giúp học sinh rèn luyện khả năng tư duy, sáng tạo và kĩ năng giải toán. Điều đó góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đội tuyển học sinh giỏi của trường, cũng như giúp học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi đại học, cao đẳng.
 
Trên đây là một số suy nghĩ và đề xuất của tôi, mong đóng góp cùng đồng nghiệp để giúp đỡ học sinh khai thác tốt hơn các ứng dụng của hàm số trong chương trình toán học phổ thông làm cơ sở tham gia các kỳ thi cuối cấp cũng như nghiên cứu các ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống sau này. Trong những năm học tới, nếu có điều kiện tôi sẽ thực hiện tiếp đề tài: “vận dụng tính đơn điệu của hàm số vào chứng minh bất đẳng thức và tìm  GTLN – GTNN của một biểu thức”.

  Trong quá trình biên soạn đề tài này  chắc sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Mong nhận được sự góp ý chân thành của đồng nghiệp và Hội đồng khoa học của nhà trường  để các đề tài sau của tôi được tốt hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi xin cam đoan, đây là đề tài sáng kiến kinh nghiệm do chính tôi viết bằng kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm của mình. Tôi không sao chép nội dung của người khác.

  Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị            Trường THPT Đống Đa, tháng 05/2013






                            Người thực hiện đề tài

                                                                            Vũ Thị Thu Hiền

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) NXB Giáo Dục - Sách giáo khoa Đại số 10.

2) NXB Giáo Dục – Sách giáo khoa Giải tích 12.

3) NXB Giáo Dục - Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ.  


    

4) Bộ Giáo Dục - Đề thi tuyển sinh Đại Học, cao đẳng các năm 
5) Đề thi Học sinh Giỏi khối 12 của các Tỉnh – Thành phố trong cả nước

6) Phan Huy Khải - Phương pháp giải và biện luận phương trình, hệ phương trình chứa tham số.


    

Phụ lục – MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO
1. Giải phương trình: 
[image: image360.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

22162143(26)

xxxxxx

+-++-=++++


2. Giải bất phương trình: 
[image: image361.wmf]795
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3. Giải bất phương trình: 
[image: image362.wmf]53
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4. Giải phương trình: 
[image: image363.wmf]9544
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5. Chứng minh rằng phương trình: 
[image: image364.wmf]32
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 có nghiệm.

6. Giải đất phương trình 
[image: image365.wmf])
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7.  Giải phương trình: 
[image: image366.wmf]x
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8. Giải bất phương trình: 
[image: image367.wmf]3
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9. Giải bất phương trình: 
[image: image368.wmf]4925

xxx

+£


10. Giải phương trình: 
[image: image369.wmf]73
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11. Giải phương trình: 
[image: image370.wmf]2
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12. Giải hệ phương trình: 
[image: image371.wmf]3
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13. Giải hệ phương trình:
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14. Giải hệ phương trình: 
[image: image373.wmf]2
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15. Chứng minh rằng phương trình sau có đúng một nghiệm:

 

             
[image: image374.wmf]0
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(Đề TSĐH  khối D – năm 2004) 
16.  Chứng minh rằng với mọi m > 0 thì phương trình sau có hai    nghiệm phân biệt: 
[image: image375.wmf]2
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17. Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt: 

                             
[image: image376.wmf]2
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18. Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 

                
[image: image377.wmf]2
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 (Đề TSĐH Khối A- năm 2007)
19. Tìm m để phương trình: 
[image: image378.wmf]2.cos.os2.os37.os2
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 có đúng   một nghiệm thuộc đoạn 
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20. Xác định m để phương trình sau có nghiệm:
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 (Đề TSĐH  khối B – năm 2004)
21. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi x > 0:
                   
[image: image381.wmf](
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22. Tìm m để bất phương trình sau nghiệm đúng với mọi 
[image: image382.wmf](
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23. Tìm m để phương trình 
[image: image384.wmf](
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 có nghiệm duy nhất.

24. Tìm m để phương trình 
[image: image385.wmf]222
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 có nghiệm 
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25. Tìm m để phương trình sau có 3 nghiệm phân biệt:
              
[image: image387.wmf](
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Nhận xét, đánh giá của Hội đồng khoa học trường  THPT Đống Đa
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